	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

CÔNG TY CPBĐCN VIỆT NAM

	Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012


Dự kiến:
LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013 (Lượt đi)
	Lượt đi
	MT
	Đội - Đội

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	 Lượt
1
	T7 
2/3/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	K. Kiên Giang

	
	
	17h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	B. Bình Dương

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	XM The Vissai NB

	
	CN 

3/3/2013
	17h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Thanh Hóa

	
	
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	HAGL

	 Lượt
2
	T7 

9/3/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	SLNA

	
	
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	Hà Nội T&T

	
	CN 

10/3/2013
	16h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Đồng Nai

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	Đồng Tâm Long An

	Lượt
3
	T6 

29/3/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	T7

30/3/2013
	16h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	HAGL

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	K. Kiên Giang

	
	CN 

31/3/2013
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	17h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	B. Bình Dương

	
	
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Đồng Nai

	Lượt
4
	T7

6/4/2013
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	Thanh Hóa

	
	
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	CN

7/4/2013
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	SLNA

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	HAGL

	Lượt
5
	T7

13/4/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	B. Bình Dương

	
	CN

14/4/2013
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Đồng Nai

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	Lượt
6
	T6

19/4/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	Đồng Nai

	
	T7 20/4/2013
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	B. Bình Dương

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	K. Kiên Giang

	
	CN 21/4/2013
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	SLNA


LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013 (Lượt đi) 
	Lượt đi
	MT
	Đội - Đội

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Lượt
7
	T7
27/4/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	Thanh Hóa

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	HAGL

	
	CN

28/4/2013
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	XM The Vissai NB

	Lượt
8
	T7

4/5/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	SLNA

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Đồng Nai

	
	CN

5/5/2013
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	Thanh Hóa

	Lượt
9
	T6

10/5/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	HAGL

	
	
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	B. Bình Dương

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	T7

11/5/2013
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	SLNA

	
	CN

12/5/2013
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	K. Kiên Giang

	Bù 

Lượt 2
	T3

14/5/2013
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	Lượt
10
	T7

18/5/2013
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	XM The Vissai NB

	
	CN 19/5/2013
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	B. Bình Dương

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	Đồng Nai

	Lượt
11
	T7

25/5/2013
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	K. Kiên Giang

	
	CN 26/5/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	
	SLNA

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	HAGL

	
	
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	Thanh Hóa


LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013 (Lượt về)
	Lượt về
	MT
	Đội - Đội

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Lượt
12
	T7

15/6/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	B. Bình Dương

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Thanh Hóa

	
	CN 16/6/2013
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	K. Kiên Giang

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	HAGL

	Bù

Lượt 4
	T4

19/6/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	K. Kiên Giang

	Lượt
13
	T7

22/6/2013
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	Đồng Nai

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	SLNA

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	Hà Nội T&T

	
	CN

23/6/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Đồng Tâm Long An

	Lượt
14
	T6

28/6/2013
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	T7

29/6/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	HAGL

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Thanh Hóa

	
	CN

30/6/2013
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	Đồng Tâm Long An

	Bù 

Lượt 7
	T4

3/7/2013
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	SHB Đà Nẵng

	Lượt
15
	T7

6/7/2013
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	K. Kiên Giang

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	B. Bình Dương

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	CN

7/7/2013
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Đồng Nai

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	SLNA

	Lượt
16
	T7

13/7/2013
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	Thanh Hóa

	
	CN

14/7/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	Đồng Nai

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Đồng Tâm Long An

	Lượt
17
	T7

20/7/2013
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	B. Bình Dương

	
	CN

21/7/2013
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	K. Kiên Giang

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	HAGL


LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013 (Lượt về)
	Lượt về
	MT
	Đội - Đội

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Lượt
18
	T7

27/7/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	18h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	17h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	CN

28/7/2013
	17h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	SLNA

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	Thanh Hóa

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Hà Nội T&T

	Lượt
19
	T7

3/8/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	B. Bình Dương

	
	
	17h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	XM The Vissai NB

	
	CN

4/8/2013
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	Đồng Nai

	
	
	18h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	16h30
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	SHB Đà Nẵng

	Lượt
20
	CN

11/8/2013
	16h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	K. Kiên Giang

	
	
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	HAGL

	
	
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Thanh Hóa

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	SLNA

	Lượt
21
	CN

8/8/2013
	16h00
	Kiên Giang
	
	K. Kiên Giang
	-
	Đồng Nai

	
	
	16h00
	Vinh
	
	SLNA
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	16h00
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	XM The Vissai NB

	
	
	16h00
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	B. Bình Dương

	
	
	16h00
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	16h00
	Pleiku
	
	HAGL
	-
	Sài Gòn Xuân Thành

	Lượt
22
	CN

25/8/2013
	16h00
	Bình Dương
	
	B. Bình Dương
	-
	K. Kiên Giang

	
	
	16h00
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Thanh Hóa

	
	
	16h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	16h00
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai NB
	-
	HAGL

	
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Sài Gòn Xuân Thành
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	SLNA
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